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LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
- Kĩ năng: Vận dụng được các hệ thức để giải bài tập.

- Tư duy: Rèn tư duy  chính xác và tư duy tương tự.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận
II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ ghi đề bài, hình vẽ.
- H: Ôn tập các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông; Bảng phụ.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



- Giảng giải, thuyết trình.
IV. Tiến trình dạy học- Giáo dục.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.(8’)
?H1: 
+ Chữa B3 – SBT/90.


+ Phát biểu các ĐL đã vận dụng trong BT.

?H2: 
+ Chữa B7 – Sgk/69.


+ Phát biểu các ĐL đã vận dụng trong bài.

C. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV-HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 - Chữa bài tập (10’)

	? Nx bài trên bảng?

? P/b các ĐL đã sử dụng trong bài?

? Còn cách tính nào khác không?
H: sử dụng hệ thức 4 để tính x; tính y theo hệ thức 3

-G: Chốt lại: 1 bài có thể có nhiều cách tính, nhưng nên chọn cách dơn giản
	1. Bài 3 – SBT/90.

Theo ĐL Pytago, ta có:

y2 = 72 + 92 = 130

=> y = 
[image: image1.wmf]130


Theo ĐL về qh 

giữa cạnh góc 

vuông, cạnh huyền và đường cao tương ứng ta có:

x . y = 7 . 9 => x = 63/y = 63/
[image: image2.wmf]130



	? Nxét bài?
G: Nxét đánh giá

?Dựa vào hình vẽ hãy nêu cách vẽ trung bình nhân của hai đoạn thẳng?

G: Chốt cách vẽ
	1. Bài 7 – Sgk/69.

C1: 
[image: image3.wmf]D

ABC có đường trung tuyến AO ứng với cạnh BC bằng nửa cạnh BC => 
[image: image4.wmf]D

ABC vuông tại A. Mặt khác AH 
[image: image5.wmf]^

BC nên theo hệ thức (2) ta có: AH2 = BH. HC hay x2 = a. b

C2: 
[image: image6.wmf]D

DEF vuông tại D có DI 
[image: image7.wmf]^

EF nên theo hệ thức (1) ta có:

 DE2 = EF. EI hay x2 = a. b

	Hoạt động 2 - Luyện tập (20’)

	? Làm B8 – Sgk/70?

G: Treo Bphụ các hình của B8.
H: đọc ycầu B8, quan sát hình vẽ.
? Mỗi hình vẽ cho biết gì?Yêu cầugì?
G:Ycầu H hđ nhóm, chia lớp thành 3 nhóm.

H: hđộng nhóm:

+ nhóm 1 câu a

+ nhóm 2 câu b

+ nhóm 3 câu c

- đại diện các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét

G: chốt kq; Nxét, đánh giá hoạt động của các nhóm.


	2. Bài 8 – Sgk/70.

a, Áp dụng HT2 
ta có:

x2 = 4.9 = 36

Vậy x = 6    

b, Theo HT (2) ta có:

22 = x.x= x2 => x = 2 

Theo HT(3) ta có:

y.y = 2.2x

=> y = 
[image: image8.wmf]8
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c, 

Theo HT (2) ta có:

122 = x. 16 

=> x = 9

Theo HT (1) ta có:

y2 = 9. ( 9 + 16)

=> y = 15



	? Làm B9 – Sgk/70?

 H: đọc ycầu BT; vẽ hình, ghi gt, kl.

? Để cm 1 tam giác là tam giác cân, ta cần cm điều gì?

? Để cm 
[image: image9.wmf]D

DIL cân, ta cần cm điều gì ?

H: DI = DL

? Để có DI = DL, ta cần cm gì?

H: 
[image: image10.wmf]D

DAI = 
[image: image11.wmf]D

DCL

? Tổng 
[image: image12.wmf]2
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 có thể thay bằng tổng nào?

H: thay bằng tổng 
[image: image13.wmf]2
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? Tổng trên có phụ thuộc vào vị trí của I hay không? Vì sao?

H: tổng trên không phụ thuộc vào vị trí của Ivì DC luôn không đổi.

H: làm vào vở một Hs lên bảng trình bày.

? Nxét bài?

G: chú ý Hs cách trình bày.
	3. Bài 9 – Sgk/70.



GT

Hình vuông ABCD

I 
[image: image14.wmf]Î

AB, DI 
[image: image15.wmf]Ç

CB = {K}

DL 
[image: image16.wmf]^

DI, L 
[image: image17.wmf]Î

BC

KL

a, 
[image: image18.wmf]D

DIL là tâm giác cân.

b, 
[image: image19.wmf]2
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 không đổi khi I thay đổi trên cạnh AB.

                CM:

a, 
[image: image20.wmf]D

DAI = 
[image: image21.wmf]D

DCL ( g.c.g) => DI=DL => 
[image: image22.wmf]D

DIL cân.

b, Có: 
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Mà DC không đổi => đpcm


 D. Củng cố.(3’)
? P/biểu các ĐL về đường cao và cạnh của tam giác vuông?

- Lưu ý H cách cm B9b.

G: Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông sử dụng để tính các cạnh , hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền và đường cao trong tam giác vuông.

E. Hướng dẫn về nhà.(4’)
- Học thuộc các ĐL

- B4, 5– SBT/90. cách làm tương tự bài tập 8,9 sgk
HD:Sử dụng các hệ thức về mqh giữa các cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
V. Rút kinh nghiệm.

- Nội dung……………………………………………………………………………..

- Phương pháp:…………………………………………………………………………

- Thời gian : Toàn bài………………………………………………………………….

                     Từng phần: ………………………………………………………………
- Kiến thức cần chú ý: …..…………………………………………………………….

********************************************
	Ngày soạn :24/8/2014

	                                        Tiết 4 





           LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
- Kĩ năng: Vận dụng được các hệ thức để giải bài tập.

- Tư duy: Rèn tư duy chính xác và tư duy tương tự.

- Thái độ: Rèn tính cẩn thận. 
II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ ghi đề bài, hình vẽ.
- H: Ôn tập các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông; Bảng phụ.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.
- Giảng giải, thuyết trình.

- Quan sát trực quan.
IV. Tiến trình dạy học- Giáo dục.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.(8’)
?H1: 
+ Chữa B4a – SBT/90.


+ Phát biểu các ĐL đã vận dụng trong BT.

?H2: 
+ Chữa B4b – SBT/90.


+ Phát biểu các ĐL đã vận dụng trong bài.

C. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV-HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 - Chữa bài tập(12’)

	? Nx bài trên bảng?

? P/b các ĐL đã sử dụng trong bài?

? Còn cách tính nào khác không?

- Chốt lại: 1 bài có thể có nhiều cách tính, nhưng nên chọn cách đơn giản
	1. Bài 4a – SBT/90.
Theo HT(2), ta có:

32 = 2.x => x = 4,5

Theo HT(1), ta có:

y2 = ( 2 + 4,5).4,5 = 29,25


	? Nxét bài?

G; chốt kq cách trình bày? 
Nêu cách tính khác?

? Phát biểu các ĐL đã vận dụng?
	2. Bài 4b – SBT/90.
Vì có AB = 15 và 
[image: image25.wmf]4
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 AC = 20.

Theo HT(4), ta có: 
[image: image26.wmf]2
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 => x = 12.

Theo HT(3), ta có: 15.20 = 12.y

=> y = 25.

	Hoạt động 2 - Luyện tập (18’)

	? Làm B6–SBT/90?
H: đọc y/c BT; vẽ hình ghi GT, KL
? Để tính AH ta sử dụng hệ thức nào?
H: sử dụng hthức (4)

? Cụ thể là đẳng thức nào?
H: 
[image: image27.wmf]2
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? Để tính BH, CH ta sử dụng hệ thức nào?
H: sử dụng HT(1)

? Để sử dụng HT(1) ta cần biết độ dài của cạnh nào?
H: cần tính độ dài cạnh huyền BC

? Để tính BC, ta sử dụng ĐL nào?
H: dựa vào ĐL Pytago
H: làm vào vở, một Hs lên bảng trình bày.

?NX?

G: chốt kq, cách trình bày
	1. Bài 6 – SBT/90.

GT


[image: image28.wmf]D

ABC:


[image: image29.wmf]A

ˆ

=900,

AB = 7,

AC = 5

AH 
[image: image30.wmf]^

BC

KL

AH = ?

BH = ? 

CH = ?

Giải:
Xét 
[image: image31.wmf]D

ABC vuông tại A:

Áp dụng HT (4) ta có:
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=> AH = 
[image: image35.wmf]74

35

;  
Áp dụng ĐL Pytago ta có

BC2 = AB2 + AC2 = 72 + 52 = 74

=>BC = 
[image: image36.wmf]74


Áp dụng HT (1) ta có:

AB2 = HB. BC hay 72 = HB. 
[image: image37.wmf]74


=>HB = 
[image: image38.wmf]74

49

;   
Tương tự: HC = 
[image: image39.wmf]74
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	? Làm B7-SBT/90?
H: đọc ycầu BT; ghi GT,KL
? Bài toán cho biết gì?

H: độ dài các hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền và độ dài cạnh huyền.

? Từ những dữ kiện đã biết, ta sử dụng HT nào để làm BT này?
H: HT(1)

H: làm vào vở, 1H lên bảng làm
	2. Bài 7 – SBT/90

GT


[image: image40.wmf]D

ABC:


[image: image41.wmf]A
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[image: image42.wmf]^

BC

KL

AB = ? 

AC = ?

Giải:
Xét 
[image: image43.wmf]D

ABC vuông tại A:
Theo HT(1) ta có:

+, AB2 = BH. BC = 4. 7 = 28

=> AB = 
[image: image44.wmf]28

 

+, AC2 = CH. BC = 3. 7 = 21

=> AC = 
[image: image45.wmf]21




 D. Củng cố.(3’)
? P/biểu các ĐL về đường cao và cạnh của tam giác vuông?

? Muốn tính độ dài các cạnh góc vuông ta sử dụng HT nào? Tương tự với đường cao, cạnh huyền?

G: Chú ý Hs sử dụng HT cho hợp lí.

E. Hướng dẫn về nhà.(4’)
- Học thuộc các ĐL
- B 9, 10, 11– SBT/91. 

HD:  B10: Tỉ số giữa 2 cạnh góc vuông là 3:4, nghĩa là: Nếu một cạnh có độ dài là                                 3a thì cạnh kia có độ dài là 4a. Tìm a từ hệ thức: (3a)2 + (4a)2 = 1252  ( a = 25 )

Từ đó quay trở lại BT : Biết ba cạnh của tam giác. Tìm hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền. Áp dụng ĐL1.

        B11:Sử dụng tam giác đồng dạng và ĐL2

V. Rút kinh nghiệm.

- Nội dung……………………………………………………………………………..

- Phương pháp:…………………………………………………………………………

- Thời gian : Toàn bài………………………………………………………………….

                     Từng phần: ………………………………………………………………
- Kiến thức cần chú ý: …..…………………………………………………………….

********************************************
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